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I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (5,0 điểm) :

Câu 1 : (2,0 điểm)


Anh (chị) hãy giải thích ý nghĩa nhan đề và lời đề từ bài thơ “Đàn ghi ta của Lor - ca” (Thanh Thảo) ?

Câu 2 : (3,0 điểm)

Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về câu ngạn ngữ Hi Lạp :  “ Học vấn có những chùm rễ đắng ngắt những hoa quả lại rất ngọt ngào ”.     

II. PHẦN RIÊNG : (5,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3a hoặc câu 3b)

Câu 3a : Theo chương trình chuẩn (5,0 điểm)


 Cảm nhận của anh (chị) về đoạn thơ sau :
Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa
Kìa em xiêm áo tự bao giờ

Khèn lên man điệu nàng e ấp

Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ
Người đi Châu Mộc chiều sương ấy

Có thấy hồn lau nẻo bến bờ

Có nhớ dáng người trên độc mộc

Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa

                                                                         (Tây Tiến – Quang Dũng, Ngữ văn 12 - Tập 1)

Câu 3b : Theo chương trình nâng cao (5,0 điểm)

Anh (chị) hãy phân tích những đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân (Ngữ văn 11 nâng cao - Tập 1)

  ---------------Hết-------------
 Họ và tên thí sinh:............................................................................SBD:.................

Giám thị 1:.................................................Giám thị 2:...................................................
Sở GD&ĐT Quảng Nam

Trường THPT Phạm Phú Thứ

HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN NGỮ VĂN

Đáp án và thang điểm:

	Đáp án
	Điểm

	I. PHẦN CHO CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)
	

	Câu 1


	Anh (chị) hãy giải thích ý nghĩa nhan đề và lời đề từ bài thơ “Đàn ghi ta của Lor - ca” của Thanh Thảo ?
	2.0

	
	* Nhan đề :
	1.0

	
	- Đàn ghi ta không chỉ là nhạc cụ truyền thống của TBN mà còn được coi là biểu tượng nghệ thuật ở đất nước này.
	0.25

	
	- Lor – ca là nhà thơ, nhạc sĩ, kịch tác gia nổi tiếng người TBN người đại diện cho tinh thần tự do và khát vọng cách tân nghệ thuật của thế kỉ XX
	0.25

	
	=> Đàn ghi ta là biểu tượng cho khát vọng cao cả mà Lor – ca phấn đấu suốt đời, khát vọng đấu tranh tự do và khát vọng cách tân nghệ thuật
	0.5

	
	* Lời đề từ :
	1.0

	
	- Đây là lời di chúc của Lor – ca bộc lộ tình yêu say đắm của Lor – ca với nghệ thuật. với sứ sở TBN
	0.5

	
	- Là một nhà cách tân nghệ thuật, Lor – ca biết một ngày nào đó thơ ca của mình sẽ án ngữ, ngăn cản những người đến sau trong sáng tạo nghệ thuật nên ông đã dặn lại những thế hệ sau : hãy " chôn " nghệ thuật của ông để bước tiếp, để sáng tạo những đỉnh cao nghệ thuật mới.
	0.5

	Câu 2


	Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về câu ngạn ngữ Hi Lạp :  “ Học vấn có những chùm rễ đắng ngắt những hoa quả lại rất ngọt ngào ”.     
	3.0

	
	a) Yêu cầu về kĩ năng:

Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
	

	
	b) Yêu cầu vế kiến thức:

Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng lí lẽ và dẫn chúng phải hợp lí.
	

	
	1. Giải thích câu nói :
	1.0

	
	- Rễ đắng và quả ngọt là hình ảnh ẩn dụ của công lao học hành và kết quả học tập.

- Gốc rễ sâu bền của " cây tri thức " là sự dày công khổ luyện, học hỏi, là sự miệt mài trau dồi kiến thức, kinh nghiệm. Còn hoa quả là những thành tích, kết quả học tập mà chúng ta đạt được.

- Đắng ngắt, ngọt ngào là các vị giác tượng trưng cho nỗi khổ nhọc, thậm chí hi sinh mà người học bỏ ra và thành quả tốt đẹp, xứng đáng mà họ nhận về.
	0.5

	
	- Ý nghĩa câu ngạn ngữ : Học vấn cao, năng lực nhận thức sâu rộng là kết quả của quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao hiểu biết ở mỗi con người. Trong mọi hoạt động sống, đặc biệt là trong học tập, con người có khổ luyện mới thành tài, có dùi mài kinh sử mới có ngày vinh quy bái tổ được.
	0.5

	
	2. Bàn luận, mở rộng vấn đề :
	1.5

	
	- Tại sao học vấn có chùm rễ đắng ngắt, tại sao người học phải công phu, nhọc nhằn trên hành trình chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức ?

+ Tri thức nhân loại là vô cùng, vô tận. Không ai có tham vọng làm bá chủ nó và khả năng nhận thức của mỗi người không phải là vô hạn

+ Hành trinh đi từ chỗ chưa biết đến biết không hề đơn giản mà hết sức phức tạp. Người học nếu chỉ dựa vào năng lực thiên bẩm mà không miệt mài tích lũy kiến thức, không chịu khó học hỏi thì sẽ không hiểu sâu vấn đề.
	0.5

	
	+ Để chiếm lĩnh tri thức, con người phải tiêu tốn thời gian, vật chất, có khi bỏ quên cả tuổi trẻ, tình yêu, hạnh phúc cá nhân.
	0.5

	
	- Rễ càng đâm sâu vào lòng đất càng hút được nguồn khoáng chất dòi dào. Người học càng đào sâu suy nghĩ, tích cực tìm tòi, càng có kiến thức vững vàng.
	0.5

	
	3. Nhận thức và hành động :
	0.5

	
	- Nhận thức được quy luật của quá trình chiếm lĩnh đỉnh cao học vấn, mỗi người nên chủ động xác định cho mình bản lĩnh và phương hướng, kế hoạch cụ thể vượt qua những khó khăn.
	0.5

	II. PHẦN RIÊNG : (5,0 điểm)
	

	Câu 3a
	 Cảm nhận của anh (chị) về đoạn thơ 

Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa...

                                Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa

Tây Tiến – Quang Dũng
	5.0

	
	a) Yêu cầu về kĩ năng :

Biết cách làm bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
	

	
	b) Yêu cầu về kiến thức:

Trên cơ sở về nhà thơ Quang Dũng và bài thơ Tây Tiến, thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm rõ được các ý cơ bản sau:
	

	
	1. Vài nét về tác giả, tác phẩm.
	0.5

	
	- Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài, là một nhà thơ mang hồn thơ phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa đặc biệt khi ông viết về đơn vị Tây Tiến.

- Cuối năm 1948 sau khi rời xa binh đoàn Tây Tiến Quang Dũng đã viết bài thơ Tây Tiến, toàn bộ bài thơ mang nỗi nhớ sâu sắc của Quang Dũng về binh đoàn Tây Tiến.
	0.25

	
	- Đoạn trích là khổ hai của bài thơ tái hiện những kỉ niệm hào hùng, vui vầy, gắn bó tình quân dân ấm áp, cảnh vật thiên nhiên và con người Tây Bắc trong buổi chiều sương.
	0.25

	
	2. Cảm nhận vẻ đẹp của đoạn thơ.
	4.0

	
	a. Những kỉ niệm về tình quân dân thắm thiết qua đêm liên hoan rực rỡ lung linh, chung vui với bản làng xứ lạ.
	2.0

	
	- Cảnh đêm liên hoan văn nghệ được tác giả miêu tả bằng những chi tiết rất thực và cũng rất lãng mạn
	0.5

	
	+ Cả doanh trại bập bùng ánh lửa, ánh đuốc. Nhân vật trung tâm xuất hiện trong tiếng reo rắt của tiếng khèn, trang phục và vũ điệu vừa lộng lẫy, vừa e thẹn, tình tứ làm say lòng các chàng trai Tây Tiến.
	1.0

	
	+ Cái nhìn trẻ trung, ngỡ ngàng, ngạc nhiên, say mê sung sướng của những người lính Tây Tiến trước vẻ đẹp phương xa.
	0.5

	
	b. Vẻ đẹp của con người và thiên nhiên sông nước miền Tây một chiều sương giăng hư ảo.
	2.0

	
	- Không gian trên dòng sông, cảnh vật Châu Mộc hiện lên thật mờ ảo, thơ mộng nhuốm màu sắc cổ tích, huyền thoại.
	0.5

	
	- Trong khói sương ấy " dáng người trên độc mộc " : dáng đứng đẹp hiên ngang, hùng dũng của các chiến sĩ Tây Tiến hoặc các cô gái chàng trai dân tộc mềm mại, uyển chuyển, nhẹ lướt trên trên con thuyền độc mộc.
	0.5

	
	- Những bông hoa rừng cũng như đang đong đưa làm duyên trên dòng nước lũ. Những bông lau ven rừng như có hồn và gợi nhớ da diết.
	0.5

	
	- Cái dữ dội của nước lũ, cái chao nghiêng của những cánh hoa rừng là sự đối lập giữa hiện thực và lãng mạn, giữa gian khó và mộng mơ. Chỉ có những người lính Tây Tiến mới có cái nhìn như vậy.
	0.5

	
	c. Đánh giá chung:
	0.5

	
	- Bằng bút pháp tài hoa, lãng mạn, thi trung hữu họa, tác giả đã làm nổi bật vẻ đẹp giàu bản sắc văn hóa, phong tục của đồng bào vùng biên giới cùng tình cảm quân dân thắm thiết và tâm hồn lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống của người lính Tây Tiến.
	0.5

	Câu 3b
	Theo chương trình nâng cao

          Phân tích những đặc sắc nghệ thuật trong tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân
	5.0 

	
	a) Yêu cầu về kĩ năng:

Biết cách làm bài nghị luận về một tác phẩm, biết cách phân tích một hình tượng nhân vật. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
	

	
	b) Yêu cầu về kiến thức:

Trên cơ sở những hiểu biết về nhà văn Nguyễn Tuân và truyện ngắn Chữ người tử tù, thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm rõ được các ý cơ bản sau:
	

	
	1. Vài nét về tác giả tác phẩm :
	0.5 

	
	- Nguyễn Tuân là nhà văn lớn, độc đáo, tài năng. Ông nổi tiếng từ trước Cách mạng tháng Tám với những tác phẩm tiêu biểu như : Thiếu quê hương, Chiếc lư đồng mắt cua, Vang bóng một thời,...
	0.25

	
	- Truyện ngắn Chữ người tủ tù lúc đầu có tên là Dòng chữ cuối cùng, in năm 1938, sau đó được in lại trong tập Vang bóng một thời (1940) và đổi tên thành Chữ người tử tù.
	0.25

	
	2. Những đắc sắc nghệ thuật của truyện ngắn Chữ người tử tù :
	4.0 

	
	- Nghệ thuật tạo tình huống truyện độc đáo : Đó là cuộc gặp gỡ giữa Huấn Cao và viên quản ngục trong chốn lao tù. Xét trên bình diện xã hội, họ là kẻ thù, nhưng trên bình diện nghệ thuật họ là tri âm, tri kỉ. Thông qua tình huống truyện, tính cách các nhân vật được khắc họa rõ nét và chủ đề tác phẩm được tô đậm.
	1.0

	
	- Nghệ thuật xây dựng nhân vật : nhân vật được nhìn nhận từ phương diện tài hoa nghệ sĩ, được xây dựng bằng bút pháp lãng mạn; quản ngục và Huấn Cao được đặt trong mối quan hệ tương phản, soi sáng lẫn nhau; cách miêu tả gián tiếp...
	1.0

	
	- Nghệ thuật tạo dựng cảnh cho chữ : " Một cảnh tượng xưa nay chưa từng có ". Trong cảnh này, thủ pháp nghệ thuật đối lập được sử dụng một cách triệt để, góp phần khắc họa đậm nét tính cách nhân vật.
	1.0

	
	- Nghệ thuật tạo không khí cổ kính bằng những chi tiết chọn lọc, câu văn có nhịp điệu thong thả, đĩnh đạc, ngôn ngữ sử dụng nhiều từ Hán Việt...
	1.0

	
	3. Đánh giá chung :
	0.5

	
	Khẳng định thành công của truyện ngắn Chữ người tử tù và tài năng của nhà văn Nguyễn Tuân
	0.5


